
TT Tên cá nhân Địa chỉ Năm sinh

Số CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/Số hộ 

chiếu

Ngày cấp Nơi cấp
Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

T/g 

th/hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

giấy phép

1

LÊ NGUYÊN 

PHƢƠNG

Thôn Phú Khê 1, xã 

Hòa Xuân Đông, thị 

xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

17/11/1997 054097006552 19/09/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ nội 

trú Ngoại 

khoa

18/12/2024 Ngoại khoa Cấp mới
000370/PY-

GPHN
17/3/2030

2

ĐINH THỊ 

XUÂN HÒA

Thôn Ân Niên, xã 

Hòa An, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

03/06/1998 054198009673 04/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ 

Răng hàm 

mặt

07/9/2022
15/8/2023-

14/02/2025

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Đồng Nai
Răng hàm mặt Cấp mới

000371/PY-

GPHN
17/3/2030

3

NGUYỄN THỊ 

THƢƠNG

Thôn Phụng Tƣờng 

1, xã Hòa Trị, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

08/05/1999 054199007258 28/01/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ 

Răng hàm 

mặt

28/7/2023
29/8/2023-

03/03/2025

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Phú Yên
Răng hàm mặt Cấp mới

000372/PY-

GPHN
17/3/2030

4

HUỲNH THỊ 

THAO

Thôn Cẩm Sơn, xã 

Hòa Quang Bắc, 

huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên

12/11/1997 054197008392 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
31/7/2023

21/8/2023-

21/02/2025

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Phú Yên
Nội khoa Cấp mới

000373/PY-

GPHN
17/3/2030

5

TÔ THỊ THÙY 

DUNG

Thôn Sơn Thọ, xã 

Hòa Kiến, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

26/09/1998 054198001149 05/12/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
12/12/2019

05/9/2024-

05/3/2025

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Phú Yên
Điều dƣỡng Cấp mới

000374/PY-

GPHN
17/3/2030

6

ĐỖ THỊ DIỆU 

HUYỀN

Khu phố 4, Phƣờng 

Phú Lâm, Thành phố 

Tuy Hoà, Tỉnh Phú 

Yên

22/10/2000 054300009333 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cử nhân 

điều dƣỡng
20/6/2024

05/8/2023-

05/5/2024

Bệnh viện 

Đức Khang, 

Tp HCM

Điều dƣỡng Cấp mới
000375/PY-

GPHN
17/3/2030

7

ĐẶNG THỊ 

NGỌC BÍCH

Khu phố 3, phƣờng 

Phú Đông, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

01/09/1986 054186007747 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Hộ sinh

Hộ sinh 

trung học
Hộ sinh

Cấp lại 

do mất

000376/PY-

GPHN
17/3/2030

8

LÊ THỊ TỐ 

TRINH

Thôn Phú Phong, xã 

Hòa Đồng, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên

15/07/2003 054303002733 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Kỹ Thuật 

y

Cao đẳng 

kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học

23/7/2024
26/8/2024-

26/02/2025

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Phú Yên
Xét nghiệm y học Cấp mới

000377/PY-

GPHN
17/3/2030

9

ĐOÀN MINH 

HÙNG

Khu phố 1 Nguyễn 

Trung Trực, phƣờng 

2, thành phố Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên

14/04/1968 054068014258 20/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Kỹ Thuật 

y

Kỹ Thuật 

viên X 

quang trung 

học

28/4/1993
15/8/2023-

15/9/2024

PK ĐK Lê 

Lợi, tỉnh Phú 

Yên

Hình ảnh y học Cấp mới
000378/PY-

GPHN
17/3/2030

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 5/2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày  17/3/2024 của Sở Y tế Phú Yên)


